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QUY TRÌNH THỦ TỤC TIẾP NHẬN CÔNG BỐ HỢP CHUẨN, THỦ TỤC TIẾP NHẬN CÔNG BỐ HỢP QUY VÀ THỦ TỤC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN KIỂM ĐỊNH PHƯƠNG TIỆN ĐO

(Ban hành kèm theo Quyết định số 123/2008/QĐ-UBND ngày 07 tháng 5 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận)

__________________________________
I. Thủ tục tiếp nhận công bố hợp chuẩn:

1. Cơ sở pháp lý:

- Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29 tháng 6 năm 2006;

- Quyết định số 24/2007/QĐ-BKHCN ngày 28 tháng 9 năm 2007 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành “Quy chuẩn về chứng nhận hợp chuẩn, chứng nhận hợp quy và công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy”.

2. Đối tượng áp dụng: 

- Cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động công bố hợp chuẩn;

- Công bố hợp chuẩn là hoạt động tự nguyện của các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh công bố sản phẩm, hàng hoá, quá trình, môi trường phù hợp với tiêu chuẩn tương ứng.

3. Thẩm quyền giải quyết: Chi cục trưởng Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng (trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ).

4. Hồ sơ: 2 (hai) bộ, gồm có: Bản công bố hợp chuẩn (theo mẫu BM-CL-01).

5. Quy trình và thời gian giải quyết: 5 (năm) ngày.

- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: kiểm tra, xử lý: 1 (một) ngày;

- Chuyển hồ sơ cho Phòng Quản lý Tiêu chuẩn Chất lượng thẩm định và lập Bản tiếp nhận công bố hợp chuẩn: 2 (hai) ngày (không kể thời gian hướng dẫn xây dựng hồ sơ công bố hợp chuẩn);

- Trình lãnh đạo Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng quyết định: 1 (một) ngày;

- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: vào sổ lưu hồ sơ tiếp nhận công bố hợp chuẩn, thông báo và trả hồ sơ kèm theo Bản tiếp nhận công bố hợp chuẩn cho cơ quan, tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp: 1 (một) ngày.

6. Lệ phí, phí: theo quy định của pháp luật.

II. Thủ tục tiếp nhận công bố hợp quy:

1. Cơ sở pháp lý:

- Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29 tháng 6 năm 2006;

- Quyết định số 24/2007/QĐ-BKHCN ngày 28 tháng 9 năm 2007 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành “Quy chuẩn về chứng nhận hợp chuẩn, chứng nhận hợp quy và công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy”.
2. Đối tượng áp dụng: 

- Cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động công bố hợp quy;

- Công bố hợp quy là hoạt động bắt buộc đối với tổ chức, cá nhân có sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ, quá trình, yêu cầu quản lý về môi trường là đối tượng áp dụng của quy chuẩn kỹ thuật tương ứng;

- Đối tượng công bố hợp quy bao gồm:

+ Sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ, quá trình, môi trường thuộc đối tượng phải công bố hợp quy theo quy định trong quy chuẩn kỹ thuật quốc gia do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành.

+ Sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ, quá trình, môi trường đặc thù của địa phương là đối tượng phải công bố hợp quy theo quy định trong quy chuẩn kỹ thuật địa phương do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành.

3. Thẩm quyền giải quyết: Chi cục trưởng Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ).

4. Hồ sơ: 2 (hai) bộ, gồm có: 

- Bản công bố hợp quy (theo mẫu BM-CL-03);

- Bản sao chứng chỉ chứng nhận sự phù hợp của sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ, quá trình, môi trường với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng do tổ chức chứng nhận hợp quy cấp (nếu có);

- Bản mô tả chung về sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ, quá trình, môi trường (đặc điểm, tính năng, công dụng, …);

- Kết quả thử nghiệm, hiệu chuẩn (nếu có);

- Quy trình sản xuất và kế hoạch kiểm soát chất lượng được xây dựng và áp dụng (theo mẫu BM-CL-05) hoặc bản sao chứng chỉ phù hợp tiêu chuẩn ISO 9001 trong trường hợp tổ chức, cá nhân công bố hợp quy có hệ thống quản lý chất lượng được chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn ISO 9001.

- Kế hoạch giám sát định kỳ;

- Báo cáo đánh giá hợp quy kèm theo các tài liệu có liên quan.

5. Quy trình và thời gian giải quyết: 7 (bảy) ngày.

- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: kiểm tra, xử lý: 1 (một) ngày;

- Chuyển hồ sơ cho Phòng Quản lý Tiêu chuẩn Chất lượng thẩm định và lập Bản tiếp nhận công bố hợp quy: 4 (bốn) ngày (không kể thời gian hướng dẫn xây dựng hồ sơ công bố hợp quy);

- Trình lãnh đạo Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng quyết định: 1 (một) ngày;

- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: vào sổ lưu đăng ký công bố hợp quy để theo dõi, quản lý; đồng thời thông báo và trả hồ sơ kèm theo Bản tiếp nhận công bố hợp quy cho tổ chức, cá nhân: 1 (một) ngày.

6. Lệ phí, phí: theo quy định của pháp luật.

III. Thủ tục cấp giấy chứng nhận kiểm định phương tiện đo:

1. Cơ sở pháp lý:

- Quyết định số 17/2005/QĐ-BKHCN ngày 01 tháng 11 năm 2005 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc quy định về dấu kiểm định, tem kiểm định và giấy chứng nhận kiểm định;

- Quyết định số 13/2007/QĐ-BKHCN ngày 06 tháng 7 năm 2007 của Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành “Danh mục phương tiện đo phải kiểm định”;

- Thông tư số 83/2002/TT-BTC ngày 25 tháng 9 năm 2002 của Bộ Tài chính Quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí về tiêu chuẩn đo lường chất lượng.

2. Đối tượng áp dụng: tổ chức, cá nhân (gọi chung là cơ sở) sản xuất, sửa chữa, nhập khẩu và sử dụng các loại phương tiện đo để định lượng hàng hoá, dịch vụ trong mua, bán và thanh toán; bảo đảm an toàn, bảo vệ sức khỏe và môi trường; liên quan đến giám định tư pháp và hoạt động công vụ có yêu cầu đăng ký kiểm định theo quy định của Bộ Khoa học và Công nghệ.

3. Thẩm quyền giải quyết: Chi cục trưởng Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng (trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ).

4. Hồ sơ: 1 (một) bộ, gồm: 

- Bản đăng ký kiểm định phương tiện đo (theo mẫu);

- Phương tiện đo cần kiểm định;

- Phiếu tiếp nhận yêu cầu kiểm định. Trong đó có ghi các thông tin về đặc trưng kỹ thuật phương tiện đo và những thoả thuận được xác định của cơ sở để đáp ứng các điều kiện và yêu cầu về kiểm định.

5. Quy trình và thời gian giải quyết: 7 (bảy) ngày.

- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: kiểm tra, xử lý, lập phiếu tiếp nhận kiểm định: 1 (một) ngày;

- Chuyển hồ sơ cho Phòng Quản lý đo lường phân công Kiểm định viên thực hiện nghiệp vụ: 3 (ba) ngày.

+ Trường hợp nhu cầu kiểm định là đơn chiếc và đơn giản, khi cơ sở trực tiếp mang phương tiện đo đến tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng: 1 (một) ngày.

+ Trường hợp nhu cầu đăng ký số lượng nhiều hoặc việc kiểm định phải tiến hành tại cơ sở, căn cứ vào các thoả thuận đã được Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng thông báo và được xác nhận của cơ sở trong kế hoạch kiểm định, triển khai thực hiện kiểm định: 3 (ba) ngày.

- Lập hồ sơ kiểm định: Biên bản, Giấy chứng nhận kiểm định, vào sổ lưu hồ sơ: 1 (một) ngày;

- Trình lãnh đạo Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng quyết định: 1 (một) ngày;

- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: vào sổ lưu hồ sơ, giao giấy Chứng nhận kiểm định cho cơ sở: 1 (một) ngày.

6. Lệ phí, phí: theo quy định của pháp luật.
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